
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa Sử Địa KTPL CNTT ĐTB
1 120005 12D2 Đỗ Lý Hải Anh 19/04/2007 4.25 8 1.75 8.25 5.56
2 120006 12D2 Đoàn Mai Anh 19/02/2007 7 8 3.75 8 6.69
3 120012 12D2 Lê Hoàng Anh 25/06/2007 5.25 8.5 4 8.5 6.56
4 120013 12D2 Lê Phương Anh 08/06/2007 3.5 7.5 5 8.6 6.15
5 120044 12D2 Phùng Phương Anh 28/07/2007 3.5 7.75 5.5 8.5 6.31
6 120052 12D2 Trần Thị Vân Anh 13/05/2007 5.35 8 4.75 7.25 6.34
7 120066 12D2 Nguyễn Thị Ngọc Bích 30/11/2007 7 8 5.75 9.25 7.5
8 120067 12D2 Đào Duy Biển 25/11/2007 5.5 8.75 6.25 7.5 7
9 120071 12D2 Ngô Quỳnh Chi 17/12/2007 2.25 8 5.25 8 5.88
10 120111 12D2 Nguyễn Tiến Dũng 07/08/2007 5.5 6.5 6.75 9 6.94
11 120114 12D2 Nguyễn Văn Dũng 09/11/2007 9.5 7.75 6 8 7.81
12 120144 12D2 Quách Thị Hải 27/07/2007 5 7.5 3.5 8.25 6.06
13 120145 12D2 Nguyễn Thị Hằng 26/10/2007 7 7 4.5 8.75 6.81
14 120146 12D2 Nguyễn Thu Hằng 04/01/2007 5 6.75 4.5 8.5 6.19
15 120151 12D2 Ngô Thị Thu Hiền 30/10/2007 4.75 7 4.25 7.85 5.96
16 120155 12D2 Tạ Thị Thanh Hiền 06/07/2007 7.5 7 4.75 8.5 6.94
17 120183 12D2 Lương Xuân Tuấn Hùng 25/10/2007 3.75 7.25 9.5 -1 6.83
18 120193 12D2 Vương Xuân Hưng 22/09/2007 5.75 6.25 4.75 8 6.19
19 120199 12D2 Nguyễn Quang Huy 19/01/2007 3.35 7.5 5.25 8.5 6.15
20 120211 12D2 Nguyễn Hiếu Khang 05/01/2007 4.35 2.75 5.75 7.6 5.11
21 120221 12D2 Vương Bảo Lâm 12/06/2007 5.5 7 3.5 8.5 6.13
22 120222 12D2 Cồ Thị Lan 24/08/2007 7 7 8.75 -1 7.58
23 120238 12D2 Nguyễn Viết Linh 31/08/2007 8.25 9.25 8.75 -1 8.75
24 120246 12D2 Nguyễn Kiều Loan 15/05/2007 7.75 8.5 5.25 8.75 7.56
25 120247 12D2 Vương Thị Phương Loan 28/11/2007 4.25 7.5 5.75 9.25 6.69
26 120261 12D2 Nguyễn Thị Cẩm Ly 23/04/2007 4 6.5 -1 8.1 6.2
27 120275 12D2 Phan Huy Mạnh 04/03/2007 3 6.5 7 7.75 6.06
28 120278 12D2 Đỗ Nhật Minh 14/06/2007 4.7 7.5 5 8.25 6.36
29 120285 12D2 Phạm Bình Minh 06/07/2007 8.75 5 4.25 8.25 6.56
30 120292 12D2 Nguyễn Thành Nam 30/06/2007 7.25 7.5 6.5 8 7.31
31 120298 12D2 Trần Phương Ngân 18/11/2007 4 8.5 5.5 7.6 6.4
32 120303 12D2 Nguyễn Bảo Ngọc 21/04/2007 6.25 7.5 4.75 7.75 6.56
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33 120306 12D2 Vũ Hồng Ngọc 02/09/2007 6.5 9 8.25 8.5 8.06
34 120317 12D2 Nguyễn Hà Nhi 02/11/2007 7.75 7.5 7.5 8.5 7.81
35 120324 12D2 Lê Quang Phong 13/10/2007 8.25 7.25 6 8.75 7.56
36 120335 12D2 Nguyễn Anh Quân 25/06/2007 3.85 7.25 -1 8.75 6.62
37 120339 12D2 Nguyễn Như Quang 03/05/2007 4.6 6.75 3 8.1 5.61
38 120343 12D2 Vương Minh Quang 14/09/2007 5.75 5 6.1 8.5 6.34
39 120349 12D2 Nguyễn Xuân Quỳnh 24/08/2007 5.75 8.5 3.5 8 6.44
40 120357 12D2 Nguyễn Ngọc Tâm 22/09/2007 4.75 6.5 3.5 8.5 5.81
41 120368 12D2 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/07/2007 4.25 7 6.5 8.5 6.56
42 120379 12D2 Nguyễn Mai Thư 29/10/2007 7.5 7 5.5 8.5 7.13
43 120393 12D2 Hoàng Phạm Thuỳ Trâm 30/09/2007 6.25 7.75 5.75 8 6.94
44 120416 12D2 Lê Quốc Trượng 07/06/2007 4 7.75 7.5 9 7.06
45 120429 12D2 Lưu Ánh Tuyết 05/09/2007 8.5 8.25 5.25 8.5 7.63
46 120445 12D2 Lê Thị Thanh Xuân 22/10/2007 6.5 6.25 5.25 7.6 6.4
47 120449 12D2 Nguyễn Thị Bảo Yến 29/11/2007 4 6.75 4.25 8.25 5.81


